
THỜI KHÓA BIỂU 

Năm học 2022-2023 

*Nhà trẻ: 

Nhóm lớp 
Hoạt 

động 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhà trẻ 

Sáng 

Thể dục Văn học 
Phát triển nhận 

thức 

Phát triển 

nhận thức 
Âm nhạc 

- Chơi tập có chủ đích 

- Hoạt động góc 

Chiều 
- Chơi tập buổi chiều -  Hoạt động góc – Hoạt động giáo dục kỹ năng sống- 

Hoạt động tự chọn  -  Vệ sinh văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ 

  

*Mẫu giáo: 

Nhóm lớp 
Hoạt 

động 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

3-4 tuổi 

Sáng 

Thể dục 

Kỹ năng sống 
Tạo Hình Toán 

Văn học 

Khám phá 
Âm nhạc 

- Hoạt động ngoài trời 

- Hoạt động góc 

Chiều 
- Ôn bài sáng -  Hoạt động góc – Hoạt động giáo dục kỹ năng sống- Hoạt 

động tự chọn  -  Vệ sinh văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ 

4-5 tuổi 

Sáng 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Phát triển thể 

chất 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Phát triển nhận 

thức 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Phát triển thẩm 

mĩ 

- Hoạt động ngoài trời 

- Hoạt động góc 

Chiều 
- Ôn bài sáng -  Hoạt động góc – Hoạt động giáo dục kỹ năng sống- Hoạt 

động tự chọn  -  Vệ sinh văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ 

5-6 tuổi 

Sáng 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Phát triển thể 

chất 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Phát triển nhận 

thức 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Phát triển thẩm 

mĩ 

  
- Hoạt động ngoài trời 

- Hoạt động góc 

  Chiều 
- Ôn bài sáng -  Hoạt động góc - Hoạt động giáo dục kỹ năng sống- Hoạt động 

tự chọn - Vệ sinh văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ 

  

                                                       HIỆU TRƯỞNG 

 

      

                                                                                            Trần Thị Phương 
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